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Lưu: VT, CVNNМТ.

BN ea xa, pnuong, dạc knu va cac to chuc, ca

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý
xử lý VPHC (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chê (Bộ Nông nghiệp và Môi trường);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
CT, các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Trị;
- Trung tâm Điều hành thông tin tỉnh;
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Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22tháng 3 năm 2026.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm công bố, công khai
Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực
hiện Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình tổ chức
thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, Sở Nông nghiệp
và Môi trường báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban,
nưành cấn tỉnh Chủ tich N



111/2025/NĐ-CP;

6. Nghị định số 151/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của
chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 226/2025/NĐ-CP;

7. Nghị định 102/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật đất đai được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 226/2025/NĐ-CP;

8. Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính được sửa
đổi, bổ sung bởi Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT;

Luạt Đat dai so 31/2024/QHI5 dược sưa doi, bo sung mọt so dieu bơi cac

Luật só 43/2024/QH15, só 47/2024/QH15, só 58/2024/QH15, só 71/2025/QH15,
s 84/2025/QH15, só 93/2025/QH15 và só 95/2025/QH15;

2. Nghị định số 101/2024/NĐ-CP quy định về điều tra cơ bản đất đai;
đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất và hệ thống thông tin đất đai được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số
226/2025/NĐ-CP;

3. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị
sự nghiệp công lập;

4. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

5. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế tự chủ tài chính của

đơn vị sự nghiệp công lập được sửa đổi,. bổ sung bởi Nghi đỉnh số

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị áp dụng cho các công việc sau:

1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai;

2. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất;

3. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất;

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Định mức này áp dụng cho cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, cơ

quan có chức năng quản lý đất đai ở địa phương, các tổ chức, cá nhân khác

có liên quan đến việc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai.

Điều 3. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
121000
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
ناب

Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 29/2026/QĐ-UBND)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG



vi) pnan tich mau đat = điuy
mức/01 mẫu đất x số lượng mẫu đất phân tích của tỉnh (định mức của 01 mẫu
đất bằng tổng định mức của các chỉ tiêu cần phân tích của mẫu đất).

b) Định mức điều tra, đánh giá thoái hóa đất tỉnh Quảng Trị được tính
theo công thức M = MT + Mđt

Trong đó:

- M là mức (lao động; dụng cụ lao động; tiêu hao vật liệu; tiêu hao năng
lượng; sử dụng máy móc, thiết bị) điều tra, đánh giá thoái hóa đất của tỉnh.

Irong do:

- M là mức (lao động; dụng cụ lao động; tiêu hao vật liệu; tiêu hao năng
lượng; tiêu hao nhiên liệu; sử dụng máy móc, thiết bị) điều tra, đánh giá chất
lượng đất, tiềm năng đất đai của tỉnh.

- MT là mức (lao động; dụng cụ lao động; tiểu hao vật liệu; tiêu hao nănglượng; tiêu hao nhiên liệu; sử dụng máy móc, thiết bị) điều tra, đánh giá chất
lượng đất, tiềm năng đất đai trên địa bàn tỉnh (không tính các nội dung điềuphẫu diện đất; phân tích mẫu đất).

tra

- Mpa là mức (lao động; dụng cụ lao động; tiêu hao vật liệu; tiêu hao năng
lượng; tiêu hao nhiên liệu; sử dụng máy móc, thiết bị) điều tra phẫu diện đất của
tỉnh = định mức/01 phẫu diện đất x số lượng phẫu diện đất của tỉnh.

- Mpt là mức (lao động; dụng cụ lao động; tiêu hao vật liệu; tiêu hao năng
lương: tiêu hao nhiên liêu sử dung máy móo thiất hi) nhâ5 1

Điều 4. Kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai
trên địa bàn tỉnh Quảăng Trị

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị gồm các định mức thành phần: Định mức lao động; định mức dụng
cụ lao động; định mức tiêu hao vật liệu; định mức tiêu hao nhiên liệu; định mức
sử dụng máy móc thiết bị quy định cụ thể theo các Điều 16, 17, 18, 19, 20, 21
Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/9/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vì quản lý
nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Nguyên tắc áp dụng

a) Định mức điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai tỉnh
Quảng Trị được tính theo công thức: M=Mr+ Mpd + Mpt

2

9. Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT quy định xây dựng định mức kinh tế
- kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10. Thông tư số 11/2024/TT- BTNMT quy định kỹ thuật điều tra, đánh
giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất;

11. Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT quy định phân cấp, phân định thẩm
quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai;

12. Thông tư số 141/2025/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao
mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do
nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước
tại doanh nghiệp.



13 Độ chua của đất pHkcl

14 Chì Pb

15 Cadimi Cd

16 Đồng Cu

17 Asen As

18 Kẽm Zn

19 Crôm Cr

20 Thủy ngân Hg

1 Địa chính viên hạng III bậc 1 và tương đương ĐCV1

2 Địa chính viên hạng III bậc 2 và tương đương ĐCV2

3 Địa chính viên hạng III bậc 3 và tương đương ĐCV3

4 Địa chính viên hạng III bậc 4 và tương đương ĐCV4

5 Địa chính viên hạng III bậc 5 và tương đương ĐCV5

6 Địa chính viên hạng III bậc 6 và tương đương ĐCV6

7

8

Địa chính viên hạng II bậc 2 và tương đương

Lái xe bậc 4

ĐCVC2

LX4

9 Dung tích hấp thu CEC

10

11

12

Kali tổng số

Nitơ tổng số
Phốt pho tổng số

K20 (%)

N (%)

P205 (

nọug, nụng củ  lao nong; ueu nad vạt iẹu; tieu hao nang
lượng; tiêu hao nhiên liệu; sử dụng máy móc, thiết bị) điều tra, đánh giá ô nhiễm
đất cho tỉnh.

- Mat là mức (lao động; dụng cụ lao động; tiêu hao vật liệu; tiêu hao năng
lượng; tiêu hao nhiên liệu; sử dụng máy móc, thiết bị) điều tra lấy mẫu đất của
tỉnh = định mức/01 mẫu đất x số lượng mẫu đất của tỉnh.

- Mpt là mức (lao động; dụng cụ lao động; tiêu hao vật liệu; tiêu hao năng
lượng; tiêu hao nhiên liệu; sử dụng máy móc, thiết bị) phân tích mẫu đất = định
mức/01 mẫu đất x số lượng mẫu đất phân tích của tỉnh (định mức của 01 mẫu
đất bằng tổng định mức của các chỉ tiêu cần phân tích của mẫu đất).

Điều 5. Quy định viết tắt

STT Nội dung viết tắt Viết tắt

3

- MT là mức (lao động; dụng cụ lao động; tiệu hao vật liệu; tiêu hao năng
lượng; tiêu hao nhiên liệu; sử dụng máy móc, thiết bị) điều tra, đánh giá thoái
hóa đất của tỉnh (không tính nội dung điều tra các loại hình thoái hóa).

- Mt là mức (lao động; dụng cụ lao động; tiêu hao vật liệu; tiêu hao năng
lượng; sử dụng máy móc, thiết bị) điều tra các loại hình thoái hóa tính theo điểm
điều tra của tỉnh = định mức/01 điểm điều tra x số lượng điểm điều tra của tỉnh.

c) Định mức điều tra, đánh giá ô nhiễm đất tỉnh Quảng Trị được tính theo

công thức M = MT+ Mat + Mpt
Trong đó:
Mm là mrc (lao đông dung ou loo đônoi ti



d) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá
đất và các thông tin khác có liên quan đến giá đất.

1.2. Khảo sát sơ bộ để xác định hướng tuyến điều tra.

1.2.1. Xác định tuyến điều tra trên bản đồ điều tra thực địa.

1.2.2. Khảo sát sơ bộ các tuyến điều tra theo đặc trưng về địa hình, thổ
nhưỡng, hiện trạng sử dụng đất.

1.2.3. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, khảo sát sơ bộ.
1.3. Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập.

1.1.2. Thu thập các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự
nhiên, tài nguyên thiên nhiên; kinh tế - xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất
có liên quan đến chất lượng đất, tiềm năng đất đai trong vòng 5 năm trước thời
điểm điều tra, bao gồm:

a) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên (địa hình,
khí hậu, chế độ nước), tài nguyên thiên nhiên;

b) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội;
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

c) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất, biến động sử
dụng đất và tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình chuyền đổi cơ cấu sử dụng
đất, các mô hình sử dụng đất nông nghiệp, diễn biến năng suất, sản lượng, sản
phẩm chính, phụ và kỹ thuật canh tác sử dụng đất theo từng loại hình sử dụng
đất nông nghiêp:

Mục 1

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG ĐÁT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI

Điều 6. Định mức lao động

thực địa

1. Nội dung công việc

Bước 1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại

1.1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ phục vụ điều tra, đánh giá
chất lượng đất, tiềm năng đất đai:

1.1.1. Thu thập các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kết quả điều tra,
đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; kết quả quan trắc chất lượng đất,
thoái hóa đất, ô nhiểm đất đã thực hiện trên địa bản, gồm: kết quả điều tra thực
địa, dữ liệu trung gian, sản phẩm chính và hồ sơ tài liệu khác.

STT

21

22

23

24

25

4

Nội dung viết tắt

Niken

Bảo vệ thực vật

Đơn vị tính

Số thứ tự

Thời hạn sử dụng dụng cụ, máy móc, thiết bị (tháng)

Chương II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Viết tắt

Ni

BVTV

ĐVT

STT

Thời hạn (tháng)



hiện đo độ âm đât, pH đât băng máy đo câm tay.

2.2.3. Điều tra phẫu diện đất, bao gồm: Đào (khoan) phẫu diện chính, phẫu
diện phụ và phẫu diện thăm dò; chụp ảnh mặt cắt phẫu diện đất, ảnh cảnh quan khu
vực điều tra phẫu diện; mô tả phẫu diện đất; lấy mẫu đất, tiêu bản đất, đóng gói và
bảo quản mẫu đất.

2.2.4. Rà soát, cập nhật kết quả điều tra thực địa vào bảng dữ liệu điều tra.

2.2.5. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa.
Bước 3. Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp

3.1. Tổng hợp, xủ lý kết quả điều tra.

h) Biên tập và in bản đô điêu tra thực địa.

2.1.2. Thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra;
tạo lập bảng dữ liệu phục vụ nhập thông tin kết quả điều tra thực địa.

2.1.3. Chuẩn bị bản mô tả khoanh đất điều tra, bản tả phẫu diện đất.
2.1.4. Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa.

2.2. Điều tra, lấy mẫu đất  phục vụ đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai.

2.2.1. Khoanh vùng, xác định vị trí khoanh đất điều tra; rà soát, chỉnh lý
ranh giới khoanh đất điều tra theo đặc điểm thổ nhưỡng và đặc điểm địa hình;
điều tra, mô tả thông tin khoanh đất.

2.2.2. Xác định vị trí điểm điều tra phẫu diện tại thực địa, tọa độ điểm
điều tra phẫu diện được xác định bằng thiết bị định vị; cập nhật bổ sung vị trí
điểm điều tra phẫu diện lên bản đồ điều tra thực địa (nếu có sự thay đổi); thực

2.1.1. Chuẩn bị bản đồ điều tra thực địa.

a) Biên tập, chuẩn hóa các yếu tố kế thừa từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
b) Tạo lập lớp thông tin khoanh đất điều tra, lớp thông tin điểm điều

phẫu diện đất và các trường thông tin dữ liệu thuộc tính;

c) Xác định số lượng phẫu diện, khoanh đất điều tra;

d) Xây dựng lớp thông tin khoanh đất điều tra;

đ) Xây dựng lớp thông tin điểm điều tra phẫu diện đất;

e) Xác định nội dung điều tra khoanh đất theo các tuyến điều tra thực;

tra

g) Cập nhật thông tin thuộc tính của lớp điểm điều tra phẫu diện, kết quả
điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai kỳ trước vào lớp thông tin
khoanh đất điều tra;

5

1.3.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan, thời sự
của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập, bao gồm: sắp xếp, phân loại
theo chuyên mục, nguồn gốc hay thời gian tổng hợp xây dựng; đối chiếu các số
liệu cũ với hiện trạng để xác định sự phù hợp với thực tế của từng nguồn số liệu;
phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan và thời sự của thông tin, tài liệu,
số liệu, bản đồ đã thu thập được.

1.3.2. Lựa chọn những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng.

1.3.3. Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ.

Bước 2. Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu tại thực địa
2.1. Xác định nôi dung và kể hoach điều tra thrc đio


















































































































































